PHỤ LỤC 1

SỐ LIỆU CƠ BẢN QUY ĐỊNH TRONG PHÂN TÍCH KINH TẾ, TÀI CHÍNH ĐẦU TƯ DỰ ÁN NGUỒN ĐIỆN
(Kèm theo Quyết định số 2014 /QĐ-BCN ngày 13 tháng 6 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp)

	1. Thời hạn dự án: 
	

	· Nhà máy thuỷ điện

· Có công suất lắp máy > 30MW

+ Có công suất lắp máy < 30MW 
	40 năm

20-40 năm

	· Nhà máy nhiệt điện Than
	25-30 năm

	· Turbine khí hỗn hợp
	25-30 năm

	· Diesel cỡ lớn
	20 năm

	2. Chi phí vận hành & bảo dưỡng: 
	

	Chi phí vận hành & bảo dưỡng được tính trên cơ sở thực tế của 2 thành phần cố định và biến đổi hoặc có thể tính theo % vốn đầu tư
 như sau:

	· Nhà máy thuỷ điện

· Có công suất lắp máy > 30MW

· Có công suất lắp máy < 30MW
	 0,5% - 1,0% VĐT

1,0% - 2,0%VĐT

	· Nhiệt điện than

+ % lưu huỳnh trong nhiên liệu <1%

	2,5-3% VĐT

	· Nhiệt điện than có FGD
· % lưu huỳnh trong nhiên liệu <2%
· % lưu huỳnh trong nhiên liệu >2%
	3,5% VĐT

4,5% VĐT

	· Nhiệt điện dầu
· % lưu huỳnh trong nhiên liệu <2%
· % lưu huỳnh trong nhiên liệu >2%
	3,25% VĐT

3,5% VĐT

	· Nhiệt điện khí
· chạy DO
· chạy khí
	2,5% VĐT

2,0% VĐT

	· Tua bin khí chu trình hỗn hợp
· chạy DO
· chạy khí
	5,5% VĐT

4,5% VĐT

	3. Khung giá điện quy định trong tính toán kinh tế tài chính các dự án nhà máy điện

	· Giá điện thanh cái của các nhà máy thuỷ điện có công suất lắp máy > 30MW

	Mùa khô: (từ ngày 01/10 đến 30/06 năm sau)
	 2,50 – 5,00 US cent/kWh

	Mùa mưa: (từ ngày 01/07 đến 30/09)
	 2,00 – 4,70 US cent/kWh 

	· Giá điện thanh cái của các nhà máy thuỷ điện có công suất lắp máy < 30MW

	Mùa khô: (từ ngày 01/10 đến 30/06 năm sau)
	 2,70 – 5,20 US cent/kWh

	Mùa mưa: (từ ngày 01/07 đến 30/09)
	 2,50 – 5,00US cent/kWh

	· Giá điện thanh cái của các nhà máy nhiệt điện than

	Mùa khô: (từ ngày 01/10 đến 30/06 năm sau)
	 3,50 – 5,00 US cent/kWh 

	Mùa mưa: (từ ngày 01/07 đến 30/09)
	 3,50 – 4,40 US cent/kWh

	· Giá điện thanh cái của các nhà máy điện tua bin khí chu trình hỗn hợp

	Mùa khô: (từ ngày 01/10 đến 30/06 năm sau)
	 3,50 – 4,70 US cent/kWh

	Mùa mưa: (từ ngày 01/07 đến 30/09) 
	 3,50 – 4,50 US cent/kWh 

	4. Các loại thuế
	

	· Thuế thu nhập doanh nghiêp

· Thuế VAT

· Thuế tài nguyên, thuế đất,…vv 
	Tuỳ theo khu vực và chính sách ưu đãi (nếu có)

Theo quy định hiện hành

	5. Đồng tiền tính toán
	

	Quy đổi về Đồng Việt Nam để tính toán.


� Giá trị VĐT ở đây là tổng giá trị vốn xây lắp + thiết bị 
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